Bài 14 : TÂM LÝ BẤT ĐỊNH
NGUYÊN VĂN

１４不定謂悔眠
              尋伺二各二
DỊCH NGHĨA
Tâm bất định bao gồm bốn loại

Là thuỳ miên, nuối tiếc không buông

Tứ giữ tâm, tầm dán tâm

Tính năng thiện ác khó phân lúc đầu.

Ghi chú: Trong Vô Tỷ Pháp: Hối và miên thuộc tâm sở bất thiện, trong khi, tầm, tứ thuộc tâm sở biệt cảnh.

I. HỐI (Kukkuccaṃ)
1. Truy hối việc xấu đã làm: Ân hận việc ác đã quà kết quả.

- Hối tiếc một hành động bất thiện đã làm.

- Nỗ lực hồi đầu, làm mới. Chấp nhận trở ngại.

2. Hối hận việc thiện chưa được làm mà lẽ ra đã phải được làm. 

- Bỏ cơ hội làm việc thiện, hoặc đã không làm được việc thiện => quay đầu tích cực.

- Tâm niệm “đó là việc làm đáng ghét của ta”
- Có khả năng giúp mà không giúp. Trở nên vô tâm. Bỏ cơ hội làm phúc. 
-  Tiếc vì đánh mất các cơ hội may mắn đã qua

- Buồn tiếc, tự trách => cam kết không bỏ lỡ cơ hội về sau.

3. Giá mà không làm việc thiện

- Do bị người thọ ân lấy oán trả ân. Buồn vì giúp lầm người.

- Bị hiểu lầm, cài bẫy, phá phách, tổn hại => khủng hoảng, sợ hãi.

- Tổn thất tâm bồ đề

II. Thụy Miên (Middha)
- Từ ngữ căn Middh: thiếu khả năng, lười biếng, không thích hoạt động, buồn ngủ.

- Tâm lừ đừ, dã dượi, mệt mõi, uể oải, bắt cảnh không tươi tỉnh, yếu ớt. 
- Không khéo dùng tâm, muốn lui sụt => sự đau yếu của tâm.

- Sự muội lược khiến cho thân tâm không được tự tại. 
- Làm chướng ngại quán => con đẻ của tuỳ phiền não, si muội = bất thiện. 
- Miên thiện: Chán ngủ các việc làm ác, học thuyết sai, khuynh hướng xấu.

- Miên ác: Lười nghe chánh pháp, chán điều hay lẽ phải, không thích ngồi thiền.
III. TẦM (Vitakka)
- Tầm là tư tưởng ứng dụng hay tư tưởng ban đầu.

- Hướng tâm, dẫn tâm đến đối tượng để nhận ra được đối tượng đó
- Dẫn tâm trở lại với cảnh. Phận sự của nó là gây chú ý tới cảnh

- Tầm thiện: Khi tầm đi kèm theo tâm thiện, tầm trở thành thiện.

- Tầm bất thiện: Khi đi kèm với tâm bất thiện thì trở thành điều bất thiện.

a) Dục tầm (Kama-vitakka) hướng tâm đến thú vui sắc dục. 

b) Sân tầm (Vyapada-vitakka) hướng tâm đến sự giận dữ, ác độc. 

c) Hại tầm (Vihimsa-vitakka) hướng tâm đến sự sát hại, gây hại.

IV. TỨ (Vicara)
- Tư tưởng được duy trì liên tục, bám chặt đối tượng.

- Giữ tâm lâu dài trên đối tượng.

- Sức ép liên tục trên đối tượng (chiếm lãnh đối tượng liên tục). 
- Giữ tâm neo chặt, bận rộn liên tục trên đối tượng. Tứ thành tựu bằng các bám chặt lấy đối tượng.

- Ứng dụng những tư duy đã nghĩ đến.

- Bám víu đối tượng một cách tinh tế, sâu lắng.
- Tứ là tứ sát (nghiêm xét), đó là hoạt động tinh tế khiến tâm nhanh vội nắm bắt đối tượng ý ngôn.

- Thanh Tịnh Đạo và Chú giải Bộ Pháp Tụ: Tầm = con ong nhào xuống hoa sen, còn tứ = con ong bay lượn vòng quanh hoa sen sau khi nó đã nhào xuống.
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